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Nội dung bài viết 

1. Trả lời câu hỏi SGK Địa lý 10 Bài 11 trang 130 

2. Giải bài tập SGK Bài 11 Địa 10 trang 130 

3. Lý thuyết Địa Lý lớp 10 Bài 32 

 

Với bộ tài liệu giải Địa lớp 10 Bài 32: Địa lí các ngành công nghiệp được biên 

soạn bởi ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm chia sẻ. Hướng dẫn học sinh giải các 

dạng bài tập trong sách giáo khoa và tổng hợp lý thuyết bài học. Nội dung chi tiết 

các em tham khảo tại đây. 

Trả lời câu hỏi SGK Địa lý 10 Bài 11 trang 130 

Trang 130 sgk Địa Lí 10: Em hãy kể tên những mặt hàng của ngành công nghiệp 

thực phẩm đang được tiêu thụ trên thị trường Việt Nam. 

Trả lời: 

- Rượu: Pháp, Nga... 

- Bia: Heniken. Tiger. Carlsberg. Sài Gòn, Hà Nội, Haliđa... 

- Nước giải khát: Pepsi, Côca cola... 

- Đường: Lam Sơn, Biên Hòa,... 

- Sữa: Vinamilk... 

- Đồ hộp: Vissan. Hạ Long... 

Giải bài tập SGK Bài 11 Địa 10 trang 130 

Câu 1: Em hãy nêu vai trò của ngành công nghiệp điện tử - tin học. 

Lời giải: 

Vai trò của ngành công nghiệp điện tử - tin học. 
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- Đóng vai trò chủ đạo trong hệ thống công nghiệp trên thế giới ở thế kỉ XXI nhằm 

đưa nền kinh tế - xã hội lên một trình độ cao mới. 

- Là ngành kinh tế mũi nhọn của nhiều nước, đồng thời là thước đo trình độ phát 

triển kinh tế - kĩ thuật của mọi quốc gia trên thế giới. 

Câu 2: Vì sao ngành công nghiệp hóa chất lại được coi là một ngành sản xuất 

mũi nhọn trong ngành công nghiệp thế giới? 

Lời giải 

- Trong điều kiện của tiến hộ khoa học - kĩ thuật và công nghệ hiện đại, công 

nghiệp hóa học được ứng dụng vào mọi mặt của sản xuất, đời sống và các phế 

phẩm của nó được sử dụng rất rộng rãi. 

- Đối với các nước nông nghiệp, công nghiệp hóa chất là đòn bẩy để thực hiện quá 

trình hóa học hóa, góp phần tăng trưởng sản xuất với năng suất cao, chất lượng sản 

phẩm tốt. Công nghiệp hóa chất cung cấp những vật tư chiến lược cho nông nghiệp 

như phân hóa học, thuốc trừ sâu, các loại thuốc chống dịch bệnh, kích thích sự tăng 

trưởng và phát triển của cây trồng, vật nuôi... 

Câu 3: Dựa vào hình 32.9 (trang 130 - SGK), em hãy nhận xét đặc điểm phân 

bố sản xuất ô tô và máy thu hình trên thế giới. 

Lời giải: 

Sản xuất ô tô và máy thu hình tập trung chủ yếu ở các nước công nghiệp phát triển 

(Hoa Kì, Ca-na-đa, Anh, Pháp, Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản), các nước Trung Quốc, 

Ấn Độ, Hàn Quốc, Bra-xin, Tây Ban Nha, Ma-lai-xi-a. Đây là những nước có 

nguổn lao động trẻ, có trình độ chuyên môn kĩ thuật cao. 

Lý thuyết Địa Lý lớp 10 Bài 32 

I. Công nghiệp năng lượng 

II. Công nghiệp luyện kim (thuộc chương trình giảm tải) 

III. Công nghiệp cơ khí (thuộc chương trình giảm tải) 

IV. Công nghiệp điện tử - tin học 

1. Vai trò 
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- Là một ngành công nghiệp trẻ. 

- Là một ngành kinh tế mũi nhọn của nhiều nước. 

- Là thước đo trình độ phát triển kinh tế- kĩ thuật của mọi quốc gia trên thế giới. 

 

Hình 32.5. Sản xuất linh kiện điện tử - tin học 

2. Cơ cấu 

- Máy tính (thiết bị công nghệ, phần mềm). 

- Thiết bị điện tử (linh kiện điện tử, các tụ điện, các vi mạch,...). 

- Điện tử tiêu dùng (ti vi màu, cát sét, đồ chơi điện tử, đầu đĩa,...). 

- Thiết bị viễn thông (máy fax, điện thoại,…). 

3. Đặc điểm sản xuất và phân bố 

- Đặc điểm sản xuất: 

   + Ít gây ô nhiễm môi trường. 

   + Không tiêu thụ nhiều kim loại, điện, nước, không chiếm diện tích rộng. 

   + Yêu cầu cao về lao động, trình độ chuyên môn kĩ thuật. 

- Phân bố: Các nước đứng đầu: Hoa Kì, Nhật Bản, EU,.. 
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V. Công nghiệp hóa chất (thuộc chương trình giảm tải) 

VI. Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng 

1. Vai trò 

- Tạo sản phẩm đa dạng, phong phú, phục vụ nhu cầu đời sống. 

- Nâng cao trình độ văn minh. 

2. Cơ cấu, đặc điểm sản xuất và phân bố 

- Cơ cấu ngành đa dạng: dệt may, da giày, nhựa, sành sứ, thủy tinh,... 

- Đặc điểm sản xuất: 

   + Sử dụng ít nguyên liệu hơn công nghiệp nặng. 

   + Vốn ít, thời gian đầu tư xây dựng ngắn, quy trình kĩ thuật đơn giản,... 

   + Cần nhiều nhân lực, nguồn nguyên liệu và thị trường tiêu thụ lớn. 

   + Có khả năng xuất khẩu. 

- Phân bố: Chủ yếu ở các nước đang phát triển. 

 

Hình 32.6. Công nghiệp may mặc và sản xuất giày da 

3. Ngành công nghiệp dệt may 
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- Vai trò: 

   + Chủ đạo, giải quyết nhu cầu may mặc. 

   + Thúc đẩy nông nghiệp phát triển. 

- Phân bố: rộng rãi, các nước phát triển mạnh là Trung Quốc, Hoa Kì, Ấn Độ,... 

VII. Công nghiệp thực phẩm 

1. Vai trò 

- Cung cấp sản phẩm, đáp ứng nhu cầu ăn uống. 

- Tiêu thụ sản phẩm của ngành trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản,… 

- Làm tăng giá trị của sản phẩm. 

- Xuất khẩu, tích lũy vốn, nâng cao đời sống. 

2. Cơ cấu, đặc điểm và phân bố 

- Cơ cấu ngành: Chế biến sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản... 

- Đặc điểm: Sản phẩm đa dạng, tốn ít vốn đầu tư, quay vòng vốn nhanh,... 

- Phân bố: Ở tất cả các nước trên thế giới. 
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Hình 32.7. Công nghiệp chế biến các sản phẩm chăn nuôi và trồng trọt 

►► CLICK NGAY vào đường dẫn dưới đây để TẢI VỀ lời giải bài tập SGK 

Địa Lý 10 Bài 32: Địa lí các ngành công nghiệp chi tiết, đầy đủ nhất file word, 

file pdf hoàn toàn miễn phí. 
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